
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 78 10008 Sa TC BQ TT độ 3

7 2 68 4004 Sa TC độ 2+ BQ độ 3

8 3 49 1011 LNMTC trong cơ TC/Thống kinh

8 4 44 2012 UXTC 12 tuần/Rong huyết

8 5 27 1011 LNMTCBT 2 bên/Mong con

9 6 67 4014 Td UBT/MK

9 7 49 3003 U giả nang HC(P)/HP Bóc nang nước

9 8 30 2012 UXTC dưới niêm/Rong huyết

11 9 43 2012 UBT 2 bên

11 10 37 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 27 0000 UBT 2 bên

2 12 30 1001 UBT 2 bên + HM 2

2 13 32 1012 UBT 2 bên

2 14 39 3033 BN xin triệt sản

15 23 ĐT UBT (T)/Thống kinh

16 20 0010 VS I/ Tắc ODT2 bên/VMC TNTC

4 0 0

4 0 0

7 1 56 4013 Sa TC BQ độ 4 + TT độ 3

7 2 44 ĐT UBT (P) 7cm

7 3 39 1001 LNMTCBT (P)/VMC

8 4 52 3003 UBT (T)

8 5 46 3023 CIN3 đã khoét chóp

8 6 18 ĐT U hạ vị; T/d UBT(T) 15cm HƯNG + H. PHƯƠNG + TUẤN HẢI.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + Đ.QUANG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

HƯNG + H. PHƯƠNG + TUẤN HẢI.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + TUẤN HẢI.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + VĂN THỦY.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + VĂN THỦY.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + VĂN THỦY.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM HÀO + CHUYÊN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + MÁC.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + MÁC.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + MÁC.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + OANH.BMHS + KIM NGÂN.TT

BS KHOA NS + B CHI + HOÀNG GIA.TT

PHAN NGA + Q KHOA + THANH THÚY

PHAN NGA + Q KHOA + THANH THÚY

THƯƠNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THƯƠNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THƯƠNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u + KT 2 ODT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép ngã ÂĐ nâng TC BQ TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, Bơm KT 2TV

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt 2 TV

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Gỡ dính + Bóc ULNM

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 18/05/2015 đến ngày 24/05/2015 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép tổng hợp nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

Đặt m/g ngã AĐ nâng BQ - C/đ TC vào cùng gai

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT

PHẠM THỊ DUNG

TRẦN THỊ CẨM NHUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ TRANG

DƯƠNG THỊ LÝ

HOÀNG LÊ THỊ NGỌC HIỀN

VÕ THỊ THANH DIỄM

PHẠM THỊ THANH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THU HIẾU

TRẦN THỊ LY

TÔ THÚY NHÂN

VŨ THỊ LỰU

NGUYỄN THỊ XUÂN VINH

ĐẬU THỊ LIÊN

LÊ NGỌC DIỄM CHI

PHẠM THỊ KHANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ DỰA

LÊ THỊ THANH NHỤY

1699

1673

27

1678

1628

2572

89N

1713

SHC

86N

88N

2544

1637

2543

1616

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1585

1625

1619

1665

PM

Ngày: 18/05/2015 

Ngày: 19/05/2015 

1622

1666

1621

KHGĐ



9 7 50 2012 Đa UXTC, CĐ khác: Adenomyosis

9 8 49 4014 UXTC 12 tuần

9 9 21 0000 UBT 2 bên/TC 2 sừng

11 10 38 1011 VS I/Tắc 2 ODT

11 11 32 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 29 1001 UBT (P) 5cm

2 13 34 0000 VS I + UBT(T)

2 14 30 1001 UBT (T) + HM 2

2 15 26 0000 UBT (T) 6 cm

16 24 0000 UBT (T) 5 cm

17 22 ĐT UBT (P) 6cm

18 20 1011 UBT (T) 4 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 78 2012 Sa TC BQ TT độ 4

7 2 35 2002 UBT (P) 9cm

7 3 34 2002 UBT 2 bên 7cm

8 4 49 3013 UXTC 14 tuần

8 5 45 2002 UXTC 14 tuần

8 6 47 2012 UBT 2 bên 4cm

9 7 58 4004 UXTC to/VMC

9 8 49 3013 UBT (T) 6 cm

9 9 29 1001 UBT (P) 6cm

11 10 13 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 35 3003 UBT 2 bên 

11 12 29 ĐT UBT (P) 8cm

2 13 38 1011 VS II/ Tắc ODT 2 bên/VMC TNTC

2 14 24 1001 UBT (T) 8 cm

2 15 22 ĐT UBT 2 bên 10cm

16 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

17 28 1011 VS II/ Tắc ODT(T), đã cắt ODT(P)

18 20 1001 UBT (P) 9cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

K.CHI.PNT + THU + THU NGUYỆT.TT

K.CHI.PNT + THU + THU NGUYỆT.TT

K.CHI.PNT + THU + THU NGUYỆT.TT

YẾN OANH + N.HÙNG.PNT + THỊ HẰNG.TT

YẾN OANH + N.HÙNG.PNT + THỊ HẰNG.TT

YẾN OANH + N.HÙNG.PNT + THỊ HẰNG.TT

MỸ NHI  + N.QUANG + ANH TUẤN

MỸ NHI  + N.QUANG + ANH TUẤN

MỸ NHI  + N.QUANG + ANH TUẤN

H.THẮM + V.HÙNG + VĂN KHOA.TT

H.THẮM + V.HÙNG + VĂN KHOA.TT

H.THẮM + V.HÙNG + VĂN KHOA.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + CHÍ CÔNG.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + THANH VÂN.TT

THỐNG + THỤC TRANG + BÍCH TY

THỐNG + THỤC TRANG + BÍCH TY

THỐNG + THỤC TRANG + BÍCH TY

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + CAO CƯỜNG.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN QUỐC.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN QUỐC.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN QUỐC.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + CAO CƯỜNG.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + CAO CƯỜNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép tổng hợp nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

TRẦN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

ĐƯỜNG THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

LÊ THỊ KIỂM

LƯƠNG THỊ THẮM

LÂM THỊ TRÂM

PHẠM THỊ SANH

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

VÕ THỊ HÀI

MAI THỊ NGỌC BÍCH

PHẠM THỊ THANH

NGUYỄN THU TRANG

TRẦN KIM HƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÚT NHỨT

NGUYỄN THỊ CHÍNH

TRẦN THỊ THANH TRÚC

PHẠM XUÂN THỦY

BN TNTC

BN TNTC

DƯƠNG THỊ THU

VÕ THỊ HƯNG

BÙI THỊ KIM NGỌC

HỨA THỊ KIM NGUYỆT

VÕ THỊ THÙY DUNG

BÙI THỊ THÚY

ĐẶNG THANH THOẢNG

ĐỖ THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ DANH

NGUYỄN THÚY AN

BÙI THỊ LÂM

2685

2644

1661

2733

2732

1685

2699

2667

1670

1709

2672

1679

87N

1687

1691

1398

1671

1689

2147

2021

1648

1654

1710

2673

2663

2582

2654

1640

1682

1697

Thứ: TƯ 

Ngày: 20/05/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 59 3004 Sa TC BQ TT độ 4

7 2 53 3003 Nghi giả nang PM/VMC 2 lần

7 3 17 ĐT UBT (P) 6cm/VMC

8 4 57 2022 UXTC 12 tuần/Thống kinh

8 5 48 2012 UXTC dưới niêm/Rong huyết

8 6 32 2012 UBT (T) 4 cm/VMC 2 lần

9 7 51 3003 UXTC 12 tuần

9 8 45 2002 Đa NXTC/Rong kinh

9 9 32 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 20 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 39 0010 LNMTCBT 2 bên + VS II

11 12 34 1001 UBT (T) 6 cm

2 13 59 6006 UBT (P)

2 14 45 4004 UBT (T) 

2 15 23 ĐT UBT (T) 10 cm

16 39 1031 VS II + UBT(P)

17 37 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 7006 Sa TC BQ TT độ 4

7 2 45 2002 UBT (P) + Td polype lòng TC

7 3 26 ĐT UBT (P) 10cm

8 4 62 2002 UXTC + UBT(T)/VMC

8 5 41 2002 ULNM trong cơ TC + ULNMTCBT(T)

8 6 29 1001 UBT (T) 6 cm + UXTC

9 7 53 2012 UBT (T) 5cm

9 8 48 4014 LNM trong cơ TC gây cường kinh

9 9 28 0000 VS I + UBT(T)/VMC

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + HOÀI NAM

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + HOÀI NAM

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + HOÀI NAM

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

K.HOÀNG + MẬN + HOÀNG ANH.TT

K.HOÀNG + MẬN + HOÀNG ANH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH THẢO + XUÂN QUYÊN.TT

BS KHOA NS + MINH NGỌC + THÙY HƯƠNG.TT

QUANG.BM + THANH THỦY.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + THANH THỦY.TT

TH.HOÀNG.BM + B.TRÂN.NT + XUÂN THẢO.TT

TH.HOÀNG.BM + B.TRÂN.NT + XUÂN THẢO.TT

TH.HOÀNG.BM + B.TRÂN.NT + XUÂN THẢO.TT

K.HOÀNG + MẬN + HOÀNG ANH.TT

HƯNG + LÊ DIỆP

HƯNG + LÊ DIỆP

H.THẮM + H.QUYÊN + THU VÂN.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THU VÂN.TT

H.QUYÊN + THU VÂN.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + THANH THỦY.TT

BS KHOA NS + THU NGÂN + THỊ THU.TT

BS KHOA NS + G.ĐỨC + THỊ NGA.TT

THỐNG + HƯNG + LÊ DIỆP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép tổng hợp nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + NS Cắt PP có u

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + Bóc u

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS ổ bụng ,Bóc u, KT 2 ODT

NS Bóc u, KTSD

NS cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

MAI THỊ NHI

NGUYỄN THỊ XINH

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

ĐOÀN THỊ HOÀI THU

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XANH

TÔ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ TRANG

TRƯƠNG KIẾT PHƯƠNG

VÕ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ KIỆM

TRẦN THỊ NGỌC LAN

ĐỖ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ THỦY

MAI THỊ TUYÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

BÙI THỊ LỆ NGA

RO KY GIAS

TRẦN THỊ BÍCH NGÂN

VÕ THỊ NGỌC

DƯƠNG THỊ THÚY HOA

TRẦN THỊ MỸ LANG

NGUYỄN THỊ MÃNH

NGUYỄN TƯỜNG THANH NHI

PHAN THỊ KIM HOA

TRƯƠNG THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

BN TNTC

BN TNTC

1734

2720

2750

2642

1804

1729

1771

91N

2788

2781

2722

1770

683

1534

2721

1762

2664

1762

1779

1774

1765

2659

90N

1714

1768

1769

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/05/2015 

Ngày: 22/05/2015 



11 10 47 2002 UBT (P) 6cm

11 11 39 1001 UBT (P) 6cm

11 12 28 1001 UBT (P) 6cm

2 13 38 2002 UBT (P) 6cm

2 14 38 1001 UBT (P) 5cm

2 15 25 ĐT UBT (P) 5cm

16 30 0000 UBT (T) 6 cm

17 27 1001 UBT (P)

18 25 ĐT UBT (T) 7 cm

D.MINH + TỐ NHƯ + HOÀNG EM.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + HOÀNG EM.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + HOÀNG EM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỤC TRANG + A.THƯ2 + HỒNG NHUNG.TT

THỤC TRANG + A.THƯ2 + HỒNG NHUNG.TT

THỤC TRANG + A.THƯ2 + HỒNG NHUNG.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 14 tháng 5 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

VI THỊ NGHIỆP

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

VÕ THỊ HÀ

HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

HỒ THỊ THU AN

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HIỀN

2786

2772

2765

2789

2035

2784

1736

2776

1730


